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THỜI KHÓA BIỂU ĐẦU NĂM HỌC 2015 – 2016
Áp dụng từ ngày 17/8/2015
	Lớp Thứ
	1A1

Chiều
	1A2

Chiều
	1A3

Chiều
	1A4

Chiều
	1A5

Sáng
	2A1

Chiều
	2A2

Chiều
	2A3

Sáng
	2A4
Chiều
	3A1

Sáng

	Hai
	T-Việt 

T-Việt 

Toán

Âm nhạc Chào cờ
	T-Việt 

T-Việt 

Toán

Đạo đức Chào cờ
	T-Việt 

T-Việt 

Toán Đạo đức Chào cờ
	T-Việt 

T-Việt 

Toán Đạo đức

Chào cờ


	Chào cờ

T-Việt 

T-Việt 

Toán

Đạo đức
	Tập đọc

Tập đọc 

 Toán

Đạo đức Chào cờ
	Tập đọc

Tập đọc 

Toán Đạo đức

Chào cờ


	Chào cờ 
Tập đọc

Tập đọc

Toán

Đạo đức
	Tập đọc

Tập đọc

TD

Toán

Chào cờ
	Chào cờ

TĐ-KC

TĐ-KC

Toán
TD

	Ba
	T-Việt 

T-Việt 

Toán

Đạo đức
	T-Việt 

T-Việt 

Âm nhạc

Tóan 


	T-Việt 

T-Việt 

Toán 
Âm nhạc

	T-Việt 

T-Việt 

Toán

TD 
	T-Việt 

T-Việt 

Toán

TD 
	Toán

TD
Chính tả             

Thủ Công

Âm nhạc

	Toán 

Chính tả 

TD

Thủ Công 

Kể chuyện


	Toán 

Chính tả

Thủ công 
TD
Kể chuyện 
	Toán 

Chính tả

MT

Đạo đức

Kể chuyện
	Toán  
  Đạo đức
Anh Văn  Âm nhạc  Chính tả



	Tư
	T-Việt 

T-Việt 

Toán 
TN-XH 

	T-Việt 

T-Việt 

Toán 

TN-XH


	T-Việt 

T-Việt 

MT

Toán 
	T-Việt 

T-Việt 

Toán 
Âm nhạc 


	T-Việt 

T-Việt 

MT

Toán


	Tập đọc

Toán 

Kể chuyện MT
  
	Tập đọc 

Âm nhạc 
Tập viết
Toán 


	Tập đọc

Toán 

Tập viết 

MT


	Tập đọc

Toán 

TD

Tập viết 


	Tập đọc

Toán 
TD

TN-XH
Tập viết  

	Năm
	T-Việt 

T-Việt 

Toán
TD 


	T-Việt 

T-Việt 

Toán 

TD
	T-Việt 

T-Việt 

Toán 
TD
	T-Việt 

T-Việt 

MT

Toán 


	T-Việt 

T-Việt 

Toán 

Thủ công 
	  LT và Câu 

TD

Toán

Chính tả
	LT và Câu  Toán 
TD 

Chính tả
	LT và Câu

Toán 

Chính tả TD

	LT và Câu

Toán 

Thủ công Chính tả
	LT và Câu

Anh Văn 
  Thủ công
Toán 
  Chính tả



	Sáu
	T-Việt 

T-Việt 

MT

Thủ công

SHL
	T-Việt 

T-Việt 

Thủ công

MT

SHL
	T-Việt 

T-Việt 

Thủ công

TN-XH SHL
	T-Việt 

T-Việt 

Thủ công TN-XH

SHL 


	T-Việt 

T-Việt 

Âm nhạc  

TN-XH

SHL 


	TLV

Toán

  Tập viết TN-XH 

 SHL
	TLV

MT

 Toán 

TN-XH    

SHL
	TLV

Âm nhạc

Toán 

TN-XH
SHL
	TLV

Âm nhạc

Toán 

TN-XH SHL
	TLV

MT 
Toán

TN-XH SHL


THỜI KHÓA BIỂU ĐẦU NĂM HỌC 2015 - 2016
                                                                                      Áp dụng từ ngày 17/8/2015
	Lớp Thứ
	3A2

Sáng
	3A3

Sáng
	4A1

Sáng
	4A2

Sáng
	4A3

Chiều
	4A4
Chiều
	5A1

Sáng
	5A2

Chiều
	5A3

Chiều

	Hai
	Chào cờ

TĐ-KC

TĐ-KC

Âm nhạc

Toán 
	Chào cờ

TĐ-KC

TĐ-KC

Toán 

Anh Văn 
	Chào cờ

Tập đọc
Khoa học TD

Toán
	Chào cờ
Tập đọc
TD
Khoa học

Toán
	Tập đọc  

Âm nhạc

Toán
Đạo đức 
Chào cờ
	Tập đọc  

TD

Toán

Khoa học 

Chào cờ
	Chào cờ
Tập đọc

Âm nhạc

Đạo đức 

Toán
	Tập đọc  Toán 

Âm nhạc 

Đạo đức 
Chào cờ
	Tập đọc  Toán 
 Đạo đức
Khoa học 

Chào cờ

	Ba
	Toán

TD

Đạo đức 
Anh Văn 
Chính tả 

	Toán

Đạo đức  TN-XH  

Chính tả

TD
	LT và Câu

Toán

Âm nhạc

Lịch sử 
  Kể chuyện
	LT và Câu

Âm nhạc Toán 

Lịch sử

Kể chuyện 
	   LT và Câu

Toán

Chính tả 

TD

Khoa học 


	   LT và Câu

MT 

Toán

Chính tả 

Lịch sử  

	LT và Câu

Toán 
TD
   Khoa học 

Chính tả 
	LT và Câu 

Toán

Khoa học  
TD

Chính tả 

	LT và Câu 

TD

Toán

MT

Chính tả 

	Tư
	Tập đọc 

Toán

TN-XH   Tập viết

Thủ công


	Tập đọc  MT

Toán 
Anh Văn
Thủ công


	TĐ-HTL

Toán

Đạo đức  

TD
TLV


	TĐ-HTL

TD

Toán

Đạo đức 
TLV


	TĐ-HTL 

MT

Toán

TLV

Lịch sử    
	TĐ-HTL 

TD

 Toán

TLV

Đạo đức 

	Tập đọc

Toán

TLV 

Lịch sử    Kể chuyện 


	Tập đọc 

Toán

TLV 

Lịch sử 
MT

	Tập đọc 

Toán

TLV 

Lịch sử

Kĩ thuật



	Năm
	LT và Câu
TD 

Anh Văn
Chính tả 

Toán


	LT và Câu

Toán

  TN-XH 
Chính tả  

TD
	LT và Câu

MT

Toán 

Chính tà 

Khoa học
	LT và Câu

Toán

MT 

Chính tả 

Khoa học  


	LT và Câu

Toán

 Kể chuyện

TD

  Khoa học 


	LT và Câu

Toán

 Kể chuyện

Kĩ thuật 

Khoa học
	LT và Câu

Toán

MT

Kĩ thuật
Địa lý

	LT và Câu 

Toán

 Địa lý

Kĩ thuật
 Kể Chuyện   


	LT và Câu 

Toán

 Địa lý

Kể Chuyện   Khoa học



	Sáu
	TLV

Toán 
MT

TN-XH

SHL 


	TLV

Toán
Tập viết 

Âm nhạc

SHL 


	TLV 

Kĩ thuật
Toán
Địa lý 

SHL
	TLV

  Toán 

Kĩ thuật  
Địa lý 

SHL
	TLV

Toán 

Kĩ thuật    Địa lý
SHL
	TLV

Toán 
 Địa lý

Âm nhạc

  SHL
	TLV

Toán
TD
  Khoa học
SHL
	TLV

  Toán 
TD
  Khoa học
SHL
	TLV

 TD 

Âm nhạc 

Toán

SHL


THỜI KHÓA BIỂU ĐẦU NĂM HỌC 2015 - 2016 

Cán bộ quản lý, văn phòng và giáo viên bộ môn

Áp dụng từ ngày 17/8/2015
	1/ Thầy Viên: 2 tiết/tuần

Đạo đức khối 5
	2/ Thầy Lộc: 4 tiết/tuần
Đạo đức khối 4
	3/ Thầy Nhịp: 4 tiết/tuần                                

Kĩ thuật 4A1, 4A2, 5A1, 5A2 
	4/ Thể dục thầy Hải: 6 tiết/tuần                                
Khối 5

	Thứ 2: Trực văn phòng
Sáng thứ 2:….,……,……, 5A1 

Chiều thứ 2:….,……,.…., 5A2
Thứ 4: Trực văn phòng
Thứ 6: Trực văn phòng

	Thứ 2: Trực văn phòng
Chiều thứ 2:....,......,......., 4A3

Thứ 3: Trực văn phòng
Sáng thứ 4:.....,......, 4A1, 4A2

Chiều thứ 4:....,.....,.....,......, 4A4
Thứ 5: Trực văn phòng

	Thứ 2: Trực văn phòng

Thứ 3: Trực văn phòng
Thứ 5: Trực văn phòng
Sáng thứ 5:.....,......,......., 5A1
Chiều thứ 5:....,.......,....., 5A2

Sáng thứ 6:......., 4A1, 4A2   


	Thứ 2: Trực văn phòng
Sáng thứ 3:.....,......, 5A1
Chiều thứ 3:...., 5A3,....., 5A2
Thứ 4: Trực văn phòng
Thứ 6: Trực văn phòng
Sáng thứ 6:.....,......, 5A1
Chiều thứ 6:...., 5A3,....., 5A2


	5/ Thể dục thầy Nghĩa: 22 tiết/tuần                             

Từ khối 2, 3, 4
	6/ Âm nhạc cô Liên : 19 tiết/tuần
	7/ Mĩ thuật cô Dung: 19 tiết/tuần
	8/ Anh văn cô Thuyên: 6 tiết/tuần
Khối 3

	Sáng thứ 2:.....,....., 4A2, 4A1, 3A1

Chiều thứ 2:...., 4A4, 2A4
Sáng thứ 3:....., 3A2,...., 2A3, 3A3
Chiều thứ 3:.....,2A1, 2A2, 4A3

Sáng thứ 4:......,4A2, 3A1, 4A1 

Chiều thứ 4:....., 4A4, 2A4
Sáng thứ 5:....., 3A2,....., 2A3, 3A3
Chiều thứ 5 :.....,2A1, 2A2, 4A3
	Sáng thứ 2: …,……, 5A1, 3A2
Chiều thứ 2:..., 4A3, 5A2, 1A1
Sáng thứ 3:....., 4A2, 4A1, 3A1 

Chiều thứ 3:….,…., 1A2, 1A3, 2A1
Chiều thứ 4:…., 2A2,……, 1A4
Sáng thứ 6:....., 2A3, 1A5, 3A3
Chiều thứ 6:.....,2A4, 5A3, 4A4
	Chiều thứ 3:...., 4A4, 2A4, 5A3
Sáng thứ 4:......, 3A3, 1A5, 2A3  
Chiều thứ 4:...., 4A3, 1A3, 2A1, 5A2
Sáng thứ 5:....., 4A1, 4A2, 5A1 
Chiều thứ 5:.......,........, 1A4

Sáng thứ 6:....., 3A1, 3A2
Chiều thứ 6:......, 2A2, 1A1, 1A2 
	Sáng thứ 2: Trực văn phòng

Sáng thứ 2:....,......,......., 3A3
Sáng thứ 3:....,......, 3A1, 3A2
Chiều thứ 3: Trực văn phòng

Sáng thứ 4: Trực văn phòng
Sáng thứ 4:....,......,......., 3A3

Sáng thứ 5:......, 3A1, 3A2
Chiều thứ 5: Trực văn phòng

	9/ Thầy Hòa



	Chiều thứ 2: Trực văn phòng

Chiều thứ 4: Trực văn phòng




